
STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH NƠI SINH G.TÍNH DÂN TỘC QUỐC TỊCH SV KÝ TÊN SỐ ĐT

1 26204735269 Lê Thị Thúy An K26HP-QLC 21/02/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

2 26212925655 Đinh Xuân Bách K26HP-QLC 22/02/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

3 26202137401 Nguyễn Ngọc Thiên Bình K26HP-QLC 17/03/2002 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam

4 26214741678 Lê Hữu Thái Cao K26HP-QLC 29/09/2002 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam

5 26204742615 Phạm Thị Chức K26HP-QLC 19/04/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

6 26204725617 Bùi Thị Bích Diễm K26HP-QLC 07/04/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

7 26204741576 Nguyễn Thị Kiều Diễm K26HP-QLC 20/03/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

8 26214742675 Nguyễn Anh Dũng K26HP-QLC 22/04/2001 Thừa Thiên Huế Nam Kinh Việt Nam

9 26212126223 Đặng Hoàng Đức K26HP-QLC 01/09/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

10 26204742640 Nguyễn Hương Giang K26HP-QLC 27/12/2002 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam

11 26204741627 Lê Thị Thu Hà K26HP-QLC 29/06/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

12 26212137524 Trần Việt Hải K26HP-QLC 30/05/2002 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam

13 26202137539 Đặng Thị Thu Hằng K26HP-QLC 06/09/2002 Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam

14 26208721287 Nguyễn Ngọc Hân K26HP-QLC 12/11/2002 Phú Yên Nữ Kinh Việt Nam

15 26202242367 Nguyễn Thị Thu Hiền K26HP-QLC 28/12/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

16 26212137598 Võ Lê Huy Hoàng K26HP-QLC 19/06/2002 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam

17 26214741565 Trương Viết Huy K26HP-QLC 10/11/2002 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam

18 26204742071 Ngô Thị Khánh Huyền K26HP-QLC 07/01/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

19 26204735248 Phạm Thanh Huyền K26HP-QLC 14/05/2002 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam

20 26214718401 Hồ Ngọc Hưng K26HP-QLC 18/09/1996 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam
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21 26214732008 Nguyễn Trọng Bảo Khánh K26HP-QLC 26/10/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam

22 26214742016 Nguyễn Lập K26HP-QLC 02/01/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

23 26204742639 Trần Thị Diệu Linh K26HP-QLC 05/03/2002 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam

24 26204734586 Phạm Thị Thúy Loan K26HP-QLC 13/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

25 26204734179 Đinh Lê Trúc Mai K26HP-QLC 12/01/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

26 26204727076 Lê Na K26HP-QLC 09/02/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

27 25217217111 Phạm Trần Nghĩa K26HP-QLC 25/11/2001 Quảng Bình Nam Kinh Việt Nam

28 26214741548 Võ Ngọc Nhân K26HP-QLC 01/11/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

29 25207213333 Nguyễn Thị Phương Nhi K26HP-QLC 06/10/2001 Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam

30 26204720732 Huỳnh Thị Tuyết Như K26HP-QLC 02/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

31 26202141796 Nguyễn Thị Phượng K26HP-QLC 20/09/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

32 26204741730 Nguyễn Thị Kim Phượng K26HP-QLC 02/12/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

33 26214736386 Lê Đình Minh Quân K26HP-QLC 30/06/2000 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

34 26204725191 Lý Ánh Quyên K26HP-QLC 21/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

35 26204736180 Võ Trần Thảo Quyên K26HP-QLC 12/09/2002 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam

36 26202137920 Lê Như Quỳnh K26HP-QLC 22/12/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam

37 26202842118 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K26HP-QLC 16/05/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

38 26203535978 Nguyễn Thị Hoàng Ty K26HP-QLC 05/12/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

39 26203535114 Nguyễn Thị Thành K26HP-QLC 02/01/2002 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam

40 26204742683 Võ Thị Nguyên Thảo K26HP-QLC 25/08/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

41 26204735669 Đỗ Thị Ngọc Thịnh K26HP-QLC 06/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

42 26214741761 Đinh Văn Thọ K26HP-QLC 26/11/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

43 26204730250 Trần Thị Kim Thoa K26HP-QLC 06/11/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

44 26204741575 Nguyễn Thị Thanh Thủy K26HP-QLC 05/07/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 2/3
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45 26204742527 Võ Thị Hoài Thương K26HP-QLC 12/02/2002 Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam

46 26202242102 Trần Thị Thùy Trang K26HP-QLC 30/06/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

47 26202138091 Lý Kiều Trinh K26HP-QLC 20/09/2002 Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam

48 26202138092 Mai Thị Nhật Trinh K26HP-QLC 12/05/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

49 26204721839 Trương Thị Thùy Uyên K26HP-QLC 12/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

50 26214736105 Phan Thanh Viện K26HP-QLC 22/10/2002 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam

51 26202242210 Trần Thị Vy K26HP-QLC 14/03/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

Đà nẵng, ngày…….tháng…..năm……
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